BIỂU 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2008 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2009

THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN TÍNH ĐẾN 15/4/2009

(Kèm theo công văn số 3171/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 15/04/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Tiêu chí Cấp học
	Kế hoạch thực hiện năm 2008
	Kế hoạch thực hiện năm 2009
	Số vốn đã huy động để đầu tư xây dựng trường, lớp học
	Số vốn TPCP năm 2008 đã thanh quyết toán tính đến 4/2009
	Số vốn TPCP hỗ trợ năm 2008 đã giải ngân tính đến 4/2009
	Ghi chú

	
	
	Tổng số phòng học kế hoạch năm 2008
	Số phòng học đã triển khai xây dựng
	Số phòng học dang làm thủ tục
	Tổng số phòng học kế hoạch năm 2009
	Số phòng học đã triển khai xây dựng năm
	Số phòng học đang làm thủ tục đầu tư
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	


	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số phòng học sẽ khởi công trước tháng 6/2009
	Số phòng học chuyển sang kế hoạch năm 2009
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	Vốn TPCP
	Vốn NSĐP
	Vốn huy động khác
	
	
	

	
	
	
	
	Số phòng học đã hoàn thành
	Số phòng học đang xây dựng
	
	
	
	
	Số phòng học đã hoàn thành
	Số phòng học đang xây dựng
	
	
	TPCP năm 2008
	TPCP năm 2009
	NSĐP năm 2008
	NSĐP năm 2009
	Năm 2008
	Năm 2009
	
	
	

	A
	B
	1=2+5+6
	2=3+4
	3
	4
	5
	6
	7=8+11
	8=9+10
	9
	10
	11
	12=13+
..18
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiểu học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	THCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	THPT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chú thích:
* Số liệu phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 (Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã báo cáo tại thời điểm cuối năm 2007)

* Cột 14, 15 ghi theo quyết định phân bổ vốn TPCP năm 2008 và 2009 của UBND tỉnh (thành phố).

* Kế hoạch thực hiện năm 2009 bao gồm cả số phòng học kế hoạch năm 2008 chuyển sang.

	Người lập biểu

(Chữ ký, họ tên)
	......., ngày ... tháng ... năm 2009

TM. UBND tỉnh (thành phố) ......

(Ký tên, đóng dấu)


BIỂU 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN NĂM 2008 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2009
THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN TÍNH ĐẾN 15/4/2009

(Kèm theo công văn số 3171/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 15/04/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị : Triệu đồng
	STT
	Tiêu chí Cấp học
	 Kế hoạch thực hiện năm 2008 
	 Kế hoạch thực hiện năm 2009 
	Số vốn đã huy động để đầu tư xây dựng nhà công vụ giáo viên 
	Số vốn TPCP năm 2008 đã thanh quyết toán tính đến 4/2009 
	Số vốn TPCP hỗ trợ năm 2008 đã giải ngân tính đến 4/2009 
	Ghi chú 

	
	
	Tổng số phòng công vụ giáo viên kế hoạch năm 2008 
	Số phòng công vụ giáo viên đã triển khai xây dựng
	Số phòng công vụ giáo viên dang làm thủ tục
	Tổng số phòng công vụ giáo viên kế hoạch năm 2009
	Số phòng công vụ giáo viên đã triển khai xây dựng 
	Số phòng công vụ giáo viên đang làm thủ tục đầu tư 
	Tổng số 
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	Tổng số  
	Trong đó
	Số phòng công vụ giáo viên sẽ khởi công trước tháng 6/2009
	Số phòng công vụ giáo viên chuyển sang kế hoạch năm 2009
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	Vốn TPCP
	Vốn NSĐP
	Vốn huy động khác
	
	
	

	
	
	
	
	Số phòng công vụ giáo viên đã hoàn thành
	Số phòng công vụ giáo viên đang xây dựng 
	
	
	
	
	Số phòng công vụ giáo viên đã hoàn thành
	Số phòng công vụ giáo viên đang xây dựng 
	
	
	TPCP năm 2008 
	TPCP năm 2009
	NSĐP năm 2008 
	NSĐP năm 2009 
	Năm 2008 
	Năm 2009 
	
	
	

	A
	B
	1=2+5+6
	2=3+4
	3
	4
	5
	6
	7=8+11
	8=9+10
	9
	10
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	12=13+
...18 
	13
	14
	15
	16
	17
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	19
	20
	21

	 
	Tổng số
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	Mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiểu học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	THCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	THPT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chú thích:

* Số liệu phòng công vụ giáo viên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 (Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã báo cáo tại thời điểm cuối năm 2007)

* Cột 14, 15 ghi theo quyết định phân bổ vốn TPCP năm 2008 và 2009 của UBND tỉnh (thành phố).

* Kế hoạch thực hiện năm 2009 bao gồm cả số phòng công vụ giáo viên của kế hoạch năm 2008 chuyển sang.

	Người lập biểu

(Chữ ký, họ tên)
	......., ngày ... tháng ... năm 2009

TM. UBND tỉnh (thành phố) ......

(Ký tên, đóng dấu)


